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BÁO CÁO THAM LUẬN

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đình làng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý Di sản văn hóa
Hơn 300 năm trước, người Việt đã đến Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khai hoang, lập làng và mang theo những phong tục tập quán nơi quê cha đất tổ đến vùng đất mới trong đó thiết chế văn hóa đình làng, đình làng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc liên kết cộng đồng, duy trì và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của công đồng dân cư; tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cùng với sự phát triển của thời đại, các ngôi đình đang ngày càng bị lãng quên, đặc biệt là khi xuất hiện thêm nhiều thiết chế văn hóa mới như nhà truyền thống, nhà văn hóa và các loại hình nghệ thuật hiện đại khác đã làm cho một số giá trị văn hóa truyền thống theo đó cũng có nhiều biến đổi, trong đó có thể kể đến văn hóa làng với các giá trị lịch sử, văn hóa tại ngôi đình; do đó việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đình làng rất quan trọng và cấp bách góp phần gìn giữ bàn sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hiện nay. 
1. Quá trình hình thành và phát triển đình làng tại thành phố 
Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, lưu dân người Việt từ miền ngoài vào vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh khai hoang, lập ấp, đối với lưu dân người Việt tại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, điều khủng khiếp với họ ở vùng đất mới không hẳn là những khó khăn trong quá trình di cư sinh sống mà họ còn canh cánh tâm trạng ly hương, sợ đứt đoạn với giềng mối của tổ tiên ông bà để lại, cho nên họ lập làng ở đâu dựng đình ở đó; do vậy, làng nào ở Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh cũng gắng xây dựng ngôi đình để khẳng định chủ quyền của một cộng đồng người Việt trên vùng đất mới. Việc lập đình trong cộng đồng dân cư ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh chính là sự liền mạch với truyền thống văn hóa cội nguồn ở quê cha đất tổ, là nhu cầu tâm thức của lưu dân, dù xa quê hương vẫn không quên nòi giống dân tộc Việt. 
Đình là biểu tượng của cộng đồng làng xã, là nơi lưu giữ truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước và là cơ sở tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của con người Việt Nam. Dựng đình đồng thời với quá trình lập làng vừa là nhu cầu tinh thần của người dân, vừa nói lên thành công về mặt văn hóa chính trị xã hội của chế độ phong kiến.
Những ngôi đình ở Thành phố Hồ Chí Minh trải qua bao thăng trầm cùng những biến cố lịch sử. Qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều ngôi đình ở Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh bị tàn phá. Từ năm 1986, nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, bước vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nhiều giá trị văn hóa được phục hồi, nhằm tạo thành nội lực, vừa khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa vững vàng hòa nhập mà không bị hòa tan với nền văn hóa khác trong bối cảnh toàn cầu hóa thì việc bảo tồn công trình kiến trúc đình làng cùng với các sinh hoạt tín ngưỡng tại đình là vô cùng cần thiết trong xu thế phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Hiện nay, tại thành phố còn khoảng 270 ngôi đình, nằm rải rác khắp các địa bàn dân cư, cho thấy đình làng ngày trước có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt của dân cư vùng đất Bến Nghé – Gia Định; sau năm 1945, rất nhiều ngôi làng đã trở thành đô thị, các cơ quan hành chính giúp việc nhà nước từ thời Pháp thuộc đã tách rời khỏi đình. “đình làng chỉ còn lại chức năng tín ngưỡng”. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc làm giảm diện tích đình, bê tông hóa kiến trúc và làm vị trí của ngôi đình trở nên mờ nhạt trong đời sống tâm linh của con người. Trong bối cảnh của xã hội hiện nay, đình làng là một thiết chế văn hóa của xã hội phong kiến vẫn duy trì những chức năng quan trọng vốn có đó là chức năng tín ngưỡng của nghi lễ cúng đình vẫn được bảo tồn bên cạnh những cái mới và chức năng xã hội của đình đã được mở rộng hơn trước. Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu, xem xét để kịp thời có sự tác động vào sự biến đổi này sao cho những hình thức tín ngưỡng dân gian tuy hòa nhập mà vẫn giữ được phần tinh hoa của văn hóa dân tộc.
Cùng với sự phát triển các loại hình văn hóa cho phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, phù hợp với nhịp sống đô thị của người dân thành phố…, nên các loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tại các đình đã bị mai một, công đồng dân cư xung quanh đình đã có nhiều thay đổi từ nơi khác đến sinh sống nên ít gắn bó và sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tại đình; do đó, việc bảo tồn các đình làng trong tình hình hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.
Trước khi có Luật Di sản văn hóa năm 2001, vì nhiều lý do như hành lang pháp lý chưa chặt chẽ, kinh phí ít, sự hiểu biết của người dân...dẫn đến việc tu bổ, phục hồi đình làng không theo nguyên trạng, tạm bợ, chất liệu không phù hợp, thậm chí hiện đại hóa đình làng như dựng khung nhà bằng bê tông cốt thép, lát gạch men....; do đó, Việc bảo tồn đình làng theo quy định của Luật Di sản văn hóa gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, mới có 53/khoảng 270 công trình đình làng trên địa bàn thành phố được xếp hạng di tích (trong đó có 10 đình được xếp hạng di tích quốc gia), vì nhiều công trình đình làng đã biến đổi, được tu bổ phục hồi bằng bê tông cốt thép, mái tôn, nhiều sự kiện lịch sử tại đình đã không còn tư liệu nghiên cứu, không còn nhân chứng lịch sử để xác minh nên không đủ tiêu chí xếp hạng di tích theo quy định. 
Trước thực trạng nhiều công trình đình làng trên địa bàn thành phố bị xuống cấp và việc tu bổ, phục hồi các công trình đình làng đang được quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian vừa qua đã tu bổ xong đình Phú Thạnh (Quận 3) đình Hưng Phú (Quận 8) đình Tăng Phú (Quận 9), đình Hanh Phú (Quận 12), đình Cầu Sơn, đình Bình Quới Tây (Bình Thạnh), đình Thông Tây Hội (Gò Vấp), đình Tân Khai (Bình Tân) đình Phú Xuân (Nhà Bè)…; năm 2021 dự kiến khởi công tu bổ đình Chí Hòa (Quận 10), đình Phú lạc, đình Tân Túc, đình Bình Trường (Bình Chánh)…; một số công trình đã được đề xuất ghi vốn để tu bổ trong giai đoạn 2021 – 2025 như đình Trường Thọ, đình Xuân Hiệp, đình Bình Thọ, đình Linh Tây, đình Linh Đông, đình An Nhơn, đình Xóm Huế, đình Dương Văn Hạnh, đình Bình Hòa, đình Xuân Hòa, đình Vĩnh Hội, đình Tân Quy Đông, đình Cây Sộp…
Về công tác quản lý các công trình đình làng hiện nay được thực hiện đúng quy định, không còn các hiện tượng mê tín di đoan tại các đình, không còn tình trạng lấn chiếm đất đình, tu bổ đình trái quy định…; tuy nhiên, vẫn còn một số đình trong thời gian từ 2015 đến nay bị mất hiện vật như đình Linh tây, đình Xuân Hiệp đình Khánh Hội, đình Bình Đông, đình Minh Hương Gia Thạnh.
2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa đình làng 

2.1. Thuận lợi
- Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 được ban hành làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy các công trình đình làng;
- Hiện nay, đình làng là một trong những di tích cộng đồng được quan tâm tu bổ của Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.
- Được sự quan tâm của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ cho các Ban Quản lý di tích đình làng được xếp hạng hàng tháng là 02 (hai) lần lương tối thiểu, giúp các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý di tích trang trải các chi phí cơ bản trong hoạt động như: điện, nước, nhang đèn, vệ sinh; đón tiếp khách tham quan và bồi dưỡng cho người chăm sóc di tích...
- Ý thức của cộng đồng về bảo tồn di tích đình làng ngày một nâng cao.
- Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương công nhân các điểm du lịch, khu du lịch, mở các tuyến du lịch đưa du khách đến tham quan tìm hiểu về giá trị lịch sử của đình làng nhằm tăng nguồn `thu cho đình và tuyên truền quảng báo giới thiệu về truyền thống văn hóa con người Việt Nam.
2.2. Khó khăn

-  Trải qua sự biến chuyển của thời gian, hiện nay hàng chục ngôi đình đã được xếp hạng di tích trên địa bàn thành phố đang ở trong tình trạng xuống cấp: Mái ngói bị xô lệch và dột, hệ gỗ bị mối mọt, nền gạch bị sụt lún, ít người qua lại... Sự lấn chiếm không gian di tích của các khu vực dân cư xung quanh đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của các ngôi đình.

- Quá trình xin đầu tư từ nguồn ngân sách cho tu bổ, phục hồi di tích mất rất nhiều thời gian, phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu…
- Việc tu bổ một công trình di tích rất tốn kém và đòi hỏi một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, để tu bổ, phục hồi theo đúng quy định. 
- Chưa phục hồi đầy đủ không gian văn hóa đình làng, khai thác các lễ hội tiêu biểu trở thành di sản phi vật thể. 
- Công tác quảng bá, giới thiệu tạo sự liên kết thành chuỗi hệ thống đình làng, khu di tích văn hóa để có thể giới thiệu với du khách, góp phần phát triển du lịch tạo nguồn thu cho đình chưa thực sự hiệu quả. 
- Trình độ nghiệp vụ quản lý của Ban Quản lý đình hiện nay còn nhiều hạn chế, thiếu năng động chưa theo kịp xu thế phát triển của nên kinh tế thị trường.
3. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của đình làng
- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đình làng theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo, Luật Di sản văn hóa và các nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo đúng quy định nhằm bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nhước về di sản văn hóa, nâng cao trình độ hiểu biết của Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong đó có thiết chế văn hóa đình làng;
- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích đình làng theo quy định, trú trọng công tác hỗ trợ hướng dẫn tu bổ, phục hồi công trình đình làng, sư tầm tư liệu lịch sử để tiến tới hoàn chỉnh hồ sơ khoa học xếp hạng di tích theo quy định;
- Tập trung đề xuất nguồn vốn tu bổ các công trình đình làng truyền thống dựa trên những giá trị từ nguyên bản làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của đình làng. 
- Quản lý tốt mặt bằng và không gian kiến trúc đình làng, đẩy mạnh khai thác các lễ hội tiêu biểu trở thành di sản phi vật thể. Qua đó, tập trung quảng bá, tạo sự liên kết thành chuỗi hệ thống đình làng, khu di tích văn hóa trong vùng để phục vụ nhu cần tín ngưỡng của người dân và tham quan của du khách. 
- Đẩy mạnh việc công nhận các điểm di lịch tại các đình làng, mở các tuyến du lịch đưa du khác đến tham quan tìm hiểu về văn hóa, lịch sử đình làng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý các đình làng mở các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với không gian văn hóa, kiến trúc của đình làng, như: các lớp võ thuật, họp, hội nghị, của hành lưu niệm, nghệ thuật truyền thống…
- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, báo vệ và phát huy giá trị di tích cho các tổ chức, cá nhân quản lý di tích.

